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-MAU-NHAN GOI PHOSTALIGEL NIC (Géi 20g)
BỘ Y

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

ĐÃ PHÊ DUYỆT
 

  

Lần đầu:...4.....4..... —

Gói 20g CÔNG THỨC: 
  

 Nhôm phosphat gel 20%

Tá dược vá

CHỈ ĐỊNH, LIỂU DÙNG - CÁCH DUNG,
CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG VÀ CÁC
THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc trong †ờ hướng dẫn sử dụng.

Hỗn dịch nống
Oral suspension
    

   PHOSTALIGEL WIC
Nhôm phosphat gel 10g

TIÊU CHUAN AP DUNG: TCCS
- Doc kj hudng dẫn sử dụng trước khi dùng
-Đểxa tầmtaycủa trẻ em
- Bảoquảnnơikhômát, nhiệtđộ dudi 30°C,

 

tránh ánh sáng.

INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS,

DOSAGE, WARNINGS:

Read the package insert carefully.

- Keep out of reach of children

- Read carefully the instructions before use

- Store at cool and dry place, below 30°C,

protect from light

 
  

     

Sẵn xuất tại:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA - NIC
LO 11D, Bung C, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM

Manufactured by: USA -NIC PHARMA Co., Lid

Block 11D, Road C, Tan Tao IP, Binh Tan Dist., HCMC
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MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ
2/ MẪU HỘP PHOSTALIGEL NIC (Hộp 20 gói x 20g)

 

  a , š "9 Box of20 sachets oral suspension
3
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‘2 | PHOSTALIGEL NC
Ẵ a Aluminium phosphate gel 20% 10g
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CÔNG THỨC:
› Sốlò S (Lot. No) :

Nhômphosphoơtgel20% ................... 10g NgaySX(Mtg, Date) :

Tớ dƯợC vớ....................ccceeirsee 20g Hon ding @xp. Dote)

CHI DINH, LIEU DUNG - CACH DUNG,
CHONG CHi ĐỊNH, THAN TRONG VA Sản xuất tại:

CÁC THÔNGTIN KHÁC: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA - NIC
Xin doc rong lờ hướngdỗnsử dụng... 16 44D, Bung C, KCN Tan Tao, Q.Bin Tan, TPHCM
 

Hộp 20 gói hỗn dịch uống

PHOSTALIGEL°'¡
Nhôm phosphat gel20% 10g

 

   
 

INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS,_Í ›oc xýuướng DẢNSỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG
DOSAGE,, WARNINGS: bEXA TÂM TAYCUA TRE EM
Read the package insert carefully. BAO QUAN NOI KHO MAT,NHIETDODUG!30°C,

SĐK/VISA :................ TRÁNHÁNHSÁNG.   
 

TIÊU CHUAN AP DUNG: TCCS
= Manufactured by: USA- NIC PHARMA Co., Lid

MA VACH Block 11D, Road C, Tan Tao IP, Binh Tan Dist., HCMC

Tp.HCM, ngay24 tháng b2 năm 2015

KT.Tổng Giám Đốc
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC
Hỗn dịch uống PHOSTALIGEL NIC
 PHOSTALIGEL NIC - Hỗn dịch uống

+ Công thức: Cho một gói:
- Nhôm phosphat gel 20% .........._ 10g
* Jqdud.................VỀ... (002vì 20g
(Tỉnh dầu cam, sorbitol lỏng, nipasol)

® Tác dụng dược lý:
Dược lực học và cơ chế tác dụng:

- Nhôm phosphat được dùng như một thuốc kháng acid dịch dạ dày dưới dạng gel nhômphosphat. Nhôm phosphat làm giảm acid dịch vị dư thừa nhưng không gây trung hòa: Geldạng keo tạo một màng bảo vệ tựa chất nhây che phủ diện Tộng niêm mạc đường tiêu hóa.Lớp màng bảo vệ gôm nhôm phosphat phân tán mịn làm liền nhanh ô viêm và loét, bảo vệniêm mạc dạ dày chống lại tác động bên ngoài và làm người bệnh dễ chịu ngay.
Dược đông học

- Bình thường thuốc không được hấp thu vào cơ thể và không ảnh hưởng đến cân bằng acid-kiêm của cơ thé.

- Nhôm phosphat hòa tan chậm trong dạ dày và phản ứng với acid hydrocloric dé tạo thànhnhôm clorid và nước. Ngoài việc tạo nhôm clorid, nhôm phosphat còn tạo acid phosphoric.Khoảng 17-20% lượng nhôm clorid tạo thành được hâp thu và nhanh chóng được thận đàothải, ở người có chức năng thận bình thường. Nhôm phosphat không duge hap thu sé daothải qua phân. Nhôm _phosphat có khả năng trung hòa chỉ băng một nửa của nhômhydroxyd, nhưng ưu điểm hơn là không làm ảnh hưởng đến sự hâp thu phosphat của đườngruột (100 mg nhôm hydroxyd khan có khả năng trung hòa 5mEq acid).
$ Chỉ định:

- Viêm thực quản, viêm dạ dày cấp và mạn tính, loét dạ dày-tá tràng, kích ứng da dày, cáchội chứng thừa acid như rát bỏng, ợ chua.
- Biến chứng của thoát vị cơ hoành, viêm đại tràng.
- Những rối loạn dạ dàydo thuốc, do sai chế độ ăn hoặc dùng quá nhiều nicotin, café hay ănnhững thức ăn quá nhiều gia vị.

® Liều dùng, cách dùng, đường dùng:
- Uống giữa các bữa ăn hoặc khi thấy khó chịu.
+ Người lớn: Mỗi lần I gói, ngày 3-4 lần
+ Tré em:

Dưới 6 tháng tuôi: 1⁄4 gói hay 1 muỗng café sau mỗi cữ ăn.
Trên 6 tháng tuổi: 1⁄2 gói hay 2 muỗng café sau mai cit An.

¢ Chống chỉ định:
- Các trường hợp mẫn cảm với nhôm hoặc các chế phẩm chứa nhôm.

¢ Than trọng khi dùng thuốc:
- Tránh điều trị liều cao lâu dài ở người bệnh suy thận.

® Tác dụng không mong muốn:
- Thường gặp: Táo bón.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

® Tương tác với thuốc khác:

 
  - Tất cả các thuốc kháng acid đều có thể làm tăng hoặc giảm tốc độ và mức độ hấp thu của
 

 



 

 các thuốc dùng đồng thời, do làm thay
hoặc do liên kết hoặc tạo phức với thuô
hoặc sau khi dùng các kháng acid.

- Các kháng acid làm giảm hấp
clodiazepoxid, naproxen.

- Các kháng acid làm tăng hấp thu dicumarol, pseudoephedrin, diazepam.
- Cac khang acid lam tăng pH nước tiểu, làm giảm thải trừ các thuốc là bazơyếu, tăng thảitrừ các thuôc là acid yếu (amphetamin, quinidin là các bazơ yéu, aspirin là acid yếu).® Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:
- Các thuốc kháng acid thường được coi là an toàn, miễn là tránh dùng lâu dài liều cao.- Mặc dù một lượng nhỏ nhôm được thải trừ qua sữa, nhưng nồng độ không đủ gây tác hạiđên trẻ bú mẹ.

đôi thời gian dịch chuyền qua đường dạ dày ruột,
c, như tetracyclin phải dùng cách 1-2 giờ trước

thu các thuộc: Digoxin, indomethacin, mudi sat, isoniazid,

 ¢ Sir dung cho ngwdi Idi xe va vận hành máy móc:
- Thuốc dùng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

®- Quá liều và cách xử trí:
- Chưa có thông tin về quá liều. Tu
và điều trị triệu chứng.

¢ Trinh bay:

- Hộp 20 gói x 20 g

¢ Han ding:

- 36 thang ké tir ngay san xuat

¢ Bao quan:
- Noi khé mat, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

® Tiêu chuẩn: TCCS
DE XA TAM TAY CUA TRE EM
BOC KY HUONG DAN SU DUNG TRUGC KHI DUNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN CUA THAY THUOC

y nhiên nếu có hiện tượng quá liều thì ngưng dùng thuốc

  
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA - NIC (USA - NIC PHARMA)

Lô 11D đường C —- KCN Tan Tạo - Q.Bình Tân - TP.HCM
ĐT: (08) 37.541.999 - Fax: (08) 37.543.999  
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